
STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ

1 Trần Văn Sơn Kế toán Bái Giang

2 Đặng Đức Bình
Nhân viên y tế kiêm cộng tác viên 

Dân số
Bái Giang

3 Nguyễn Thị Lưu Công tác viên dân số Hương La

4 Nguyễn Thị Chuyền Kế toán  Hương La

5 Nguyễn Văn Nghiêm Nhân viên y tế Hương La

6 Nguyễn Văn Duyên Thú y thôn  Hương La

7 Bùi Văn Thảo Kế toán Hữu Ái

8 Nguyễn Thị Diễm Hương
Nhân viên y tế (Công tác viên dân 

số)
Hữu Ái

9 Nguyễn Văn Hoạt Thú y thôn Hữu Ái

10 Đoàn Việt Hùng Kế toán (Công tác viên dân số)  Lạng Khê

11 Nguyễn Thị Tập Nhân viên y tế  Lạng Khê

12 Nguyễn Thị Thơ Thú y thôn  Lạng Khê

13 Bùi Thị Chiện Công tác viên dân số  Ngọc Cục

14 Nguyễn Văn Thu Kế toán  Ngọc Cục

15 Vũ Thị Luật Nhân viên y tế  Ngọc Cục

16 Nguyễn Văn Thi Thú y thôn  Ngọc Cục

17 Nguyễn Thị Hà Công tác viên dân số kiêm Y tế Tam Sơn

18 Nguyễn Văn Phan Kế toán Tam Sơn

19 Vũ Thị Mát Thú y thôn Tam Sơn

20 Nguyễn Thị Ngạn Kế toán Văn Ngoài

21 Vũ Văn Hảo Công tác viên dân số kiêm Y tế Văn Ngoài

22 Nguyễn Văn Khái Thú y thôn Văn Ngoài

23 Phạm Thị Lĩu Kế toán Văn Trong

24 Nguyễn Văn Giang Y tế kiêm Công tác viên dân số Văn Trong

25 Nguyễn Văn Quyết Thú y thôn Văn Trong

26 Trần Thị Tuyến Y tế kiêm Công tác viên dân số Phú Trên

27 Hồ Thế Triệu Kế toán Phú Trên

28 Nguyễn Thị Luyến Thú y thôn Phú Trên

29 Nguyễn Viết Hiến Y tế kiêm Công tác viên dân số Phú Dưới

30 Nguyễn Thị Hoa Thú y thôn kiêm Kế toán Phú Dưới

31 Nguyễn Văn Kiên Thú y thôn Mỹ Duệ

32 Nguyễn Duy Phượng Kế toán Mỹ Duệ

33 Nguyễn Thị Phúc Y tế kiêm Công tác viên dân số Mỹ Duệ

34 Trần Thị Quyên Kế toán Duyện Dương

35 Bùi Thị Mười Y tế kiêm Công tác viên dân số Duyện Dương

36 Bùi Văn Bình Thú y thôn Duyện Dương

37 Nguyễn Thị Lan Thú y thôn Tĩnh Xá

38 Nguyễn Thị Tuyết Y tế kiêm Công tác viên dân số Tĩnh Xá
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39 Nguyễn Văn Thuyên Kế toán Tĩnh Xá

40 Vũ Văn Hải Thú y thôn Phương Xá

41 Nguyễn Thị Lan Kế toán Phương Xá

42 Nguyễn Thị Xoe Y tế kiêm Công tác viên dân số Phương Xá

43 Đoàn Đắc Quang Thú y thôn Phương Mới

44 Nguyễn Duy Vấn Kế toán Phương Mới

45 Nguyễn Thị Lan Nhân viên y tế Phương Mới

46 Nguyễn Văn Khoa Thú y thôn Phương Thanh

47 Nguyễn Thị Muôn Y tế kiêm Công tác viên dân số Phương Thanh

48 Nguyễn Văn Hưởng Kế toán Phương Thanh

49 Đoàn Khắc Vịnh Kế toán Hương Chi

50 Đoàn Thị Loan Y tế kiêm Công tác viên dân số Hương Chi

51 Trương Văn Động Thú y thôn Hương Chi

52 Hoàng Thị Dịu Kế toán Ngọc Thượng

53 Đoàn Đắc Vĩ Thú y thôn Ngọc Thượng

54 Phạm Huy Sản Y tế kiêm Công tác viên dân số Ngọc Thượng

55 Lê Thị Hà Kế toán Tân Dân

56 Nguyễn Thị Thêu Thú y thôn Tân Dân

57 Trần Thị Mận
Nhiên viên y tế kiêm Công tác viên 

dân số
Tân Dân

58 Nguyễn Thị Loan
Nhân viên y tế kiêm Công tác viên 

dân số
Giàng

59 Dương Thị Nguyệt Kế toán Giàng

60 Phạm Văn Phúc Thú y thôn Giàng

61 Phạm Hữu Tân Kế toán Bùi

62 Quách Thị Nền Thú ý thôn Bùi

63 Vũ Thị Điệp
Nhân viên y tế kiêm Công tác viên 

dân số
Bùi

64 Nguyễn Thị Trang Kế toán Phượng Giáo

65 Chu Văn Kiên Thú y thôn Phượng Giáo

66 Nguyễn Thị Lý
Nhân viên y tế kiêm Công tác viên 

dân số
Phượng Giáo

67 Nguyễn Thị Huyền Kế toán Phượng Trì

68 Phạm Văn Quý Thú y thôn Phượng Trì

69 Nguyễn Thị Phúc
Nhân viên y tế kiêm Công tác viên 

dân số
Phượng Trì
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